
Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

Nguyễn Thị Linh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQQT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.0 10

MSV: B15DCQT105 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 28/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.4 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thúy Quỳnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 8

MSV: B15DCQT142 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 06/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.9 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đỗ Văn Sơn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 9

(Lớp: D15CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B15DCQT146 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 2.6 9

Ngày sinh: 02/01/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.3 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

1

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 545), cấp ngày 

15/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/10/2022

2

3

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC XÉT 

CHUYỂN ĐỔI VÀ CÔNG NHẬN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH

(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-HV ngày      /     /2020 của Giám đốc Học viện)

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Vũ Thùy Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.5 9

(Lớp: D15CQMR01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.6 9

MSV: B15DCMR112 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.3 9

Ngày sinh: 02/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 135907338) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đặng Thị Oanh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.5 10

(Lớp: D15CQKT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.4 10

MSV: B15DCKT133 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.2 10

Ngày sinh: 24/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.8 10

CMT/CC: 017353013) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Hồng Đức BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.9 9

(Lớp: D15CQTT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.8 9

MSV: B15DCTT012 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.7 9

Ngày sinh: 23/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.9 9

CMT/CC: 001097002585) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hoàng Phương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10

(Lớp: D15CQTT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.7 10

MSV: B15DCTT060 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.8 10

Ngày sinh: 25/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.9 10

CMT/CC: 017363023) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

4

5

6

7

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 530), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 655), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 700), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 02/8/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Thế Minh Thắng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 8

(Lớp: D15CQCN09-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.3 8

MSV: B15DCCN493 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.4 7

Ngày sinh: 11/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.7 7

CMT/CC: 017242977) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Hải Đăng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 7.9 10

(Lớp: D15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.4 10

MSV: B15DCCN101 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 8.1 10

Ngày sinh: 20/01/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10

CMT/CC: 071038685) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Văn Phúc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 8

(Lớp: D15CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x C -

MSV: B15DCCN411 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.9 7

Ngày sinh: 14/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 135874269) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Ngọc Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQCN11-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9

MSV: B15DCCN275 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.8 9

Ngày sinh: 26/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.6 9

CMT/CC: 135872381) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

9

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 450), cấp ngày 

20/6/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 20/6/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 905), cấp ngày 

15/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/10/2022

10

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

11

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 495), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

8
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Minh Vân BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.7 8

MSV: B15DCCN641 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.2 7

Ngày sinh: 20/10/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.0 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đào Anh Đăng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 1.1 8

MSV: B15DCCN100 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 22/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.9 7

CMT/CC: 001097006003) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Thị Sen BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQCN06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCCN457 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 2.5 7

Ngày sinh: 10/10/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 7

CMT/CC: 174591772) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Tiến Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B15DCCN111 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.4 9

Ngày sinh: 24/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.8 9

CMT/CC: 001097001144) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

15

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 540), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022

12

13

14

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

23/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Đặng Nhật Khánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D15CQCN07-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B15DCCN282 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.5 10

Ngày sinh: 30/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 013408655) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 8.5 10

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 6.6 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thế Lượng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.5 8

(Lớp: D15CQCN01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.3 8

MSV: B15DCCN331 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.1 7

Ngày sinh: 29/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 152149731) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Phương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 10

(Lớp: D15CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 10

MSV: B15DCCN422 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 10

Ngày sinh: 01/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.5 10

CMT/CC: 017275012) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hải Long BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.8 10

(Lớp: D15CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.8 10

MSV: B15DCCN323 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.2 10

Ngày sinh: 15/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.0 10

CMT/CC: 145764073) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

16

17

18

19

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

23/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 640), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 745), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 02/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 970), cấp ngày 

25/5/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/5/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Văn Đông BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQCN03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B15DCCN124 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 14/04/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10

CMT/CC: 017444373) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Quang Hải BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 2.0 8

(Lớp: D15CQCN11-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCCN187 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 27/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 152197250) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đinh Tuấn Anh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 8

(Lớp: D15CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.5 8

MSV: B15DCCN016 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.3 7

Ngày sinh: 18/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.0 7

CMT/CC: 032019176) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lê Hồng Vũ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D15CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B15DCCN654 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.8 10

Ngày sinh: 26/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.4 10

CMT/CC: 135902338) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - x 7.1 10

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - x 0.0 10

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

21

22

23

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 485), cấp ngày 

23/10/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/10/2021

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

21/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 745), cấp ngày 

25/5/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/5/2021

20

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 640), cấp ngày 

23/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/8/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Anh Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.7 9

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.0 9

MSV: B15DCCN349 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 14/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 2.3 9

CMT/CC: 174826157) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Thị Hồng Hạnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.7 8

MSV: B15DCCN195 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.0 7

Ngày sinh: 06/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.8 7

CMT/CC: 142823021) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Thị Quỳnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D15CQCN10-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B15DCCN450 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 19/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - - - -

CMT/CC: 017378231) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Văn Kiên BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.9 8

(Lớp: D15CQCN05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCCN291 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.6 7

Ngày sinh: 18/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 017320563) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

27

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp ngày 

23/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/8/2022

24

25

26

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 505), cấp ngày 

08/7/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 08/7/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 02/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

25/5/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 25/5/2021
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Duy Minh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.8 8

(Lớp: D15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 8

MSV: B15DCCN354 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 7

Ngày sinh: 12/06/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 7

CMT/CC: 135872147) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Chu Trọng Thông BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.1 8

(Lớp: D15CQCN02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.0 8

MSV: B15DCCN541 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.2 7

Ngày sinh: 16/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.5 7

CMT/CC: 174570152) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Tiến Phúc BAS1141 Tiếng Anh A11 - - - - -

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - - - -

MSV: B15DCVT301 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - - - -

Ngày sinh: 08/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 013389653) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đinh Duy Phong BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 10

(Lớp: D15CQVT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.0 10

MSV: B15DCVT298 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 29/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.7 10

CMT/CC: 142853957) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

28

29

30

31

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 470), cấp ngày 

23/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 955), cấp ngày 

12/01/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 12/01/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 660), cấp ngày 

18/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 18/10/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Hoàng Phước Đạt BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.9 9

(Lớp: D15CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.3 9

MSV: B15DCVT062 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.6 9

Ngày sinh: 05/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 174742517) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hoàng Anh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.2 10

MSV: B15DCVT429 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.8 10

Ngày sinh: 09/02/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.1 10

CMT/CC: 013576260) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Sỹ Thăng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 8

(Lớp: D15CQVT08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.4 8

MSV: B15DCVT360 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.6 7

Ngày sinh: 22/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 142942309) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đức Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQVT05-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x C -

MSV: B15DCVT197 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.6 10

Ngày sinh: 10/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.4 10

CMT/CC: 135834457) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

33

34

35

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp ngày 

28/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 28/8/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 465), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 560), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

32

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 535), cấp ngày 

21/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/11/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Cao Tiến Mạnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQVT04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9

MSV: B15DCVT244 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.8 9

Ngày sinh: 04/11/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 4.1 9

CMT/CC: 040097000018) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trần Duy Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 9

(Lớp: D15CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x C -

MSV: B15DCVT446 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 13/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 3.5 9

CMT/CC: 152128438) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Trịnh Văn Thành BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQVT06-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.9 10

MSV: B15DCVT374 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 3.6 10

Ngày sinh: 15/10/1996 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 017446068) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Minh Khang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 8

(Lớp: D15CQVT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCVT203 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 5.3 7

Ngày sinh: 13/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 152197051) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

39

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 455), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

36

37

38

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 525), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 605), cấp ngày 

27/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 27/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Trí Lợi BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 10

MSV: B15DCAT107 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 2.4 10

Ngày sinh: 15/05/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.1 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Cao Đức Khánh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.3 10

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.2 10

MSV: B15DCAT099 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.9 10

Ngày sinh: 21/09/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.2 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Hồ Quang Huy BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.7 9

(Lớp: D15CQAT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9

MSV: B15DCAT094 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 08/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Minh Vũ BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.6 8

(Lớp: D15CQAT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.0 8

MSV: B15DCAT195 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.8 7

Ngày sinh: 25/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

40

41

42

43

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 570), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 545), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

02/7/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 02/7/2022

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 460), cấp ngày 

03/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 03/11/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Ô Na BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 10

(Lớp: D15CQDT01-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.6 10

MSV: B15DCDT133 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 15/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 5.4 10

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Chu Ngọc Hải BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 8

(Lớp: D15CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 8

MSV: B15DCDT059 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 7

Ngày sinh: 14/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.1 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đỗ Đình Hiệp BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 3.6 8

(Lớp: D15CQDT03-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.1 8

MSV: B15DCDT071 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 4.5 7

Ngày sinh: 28/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 6.4 7

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Đình Hưng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 0.0 9

MSV: B15DCPT106 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 17/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 174749350) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

45

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 480), cấp ngày 

21/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/9/2022

44

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 600), cấp ngày 

02/8/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 02/8/2022

46

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 475), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022

47

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Nguyễn Ngọc Lâm BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 7.8 10

(Lớp: D15TKDPT2 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B15DCPT128 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.4 10

Ngày sinh: 07/08/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x DC 10

CMT/CC: 013385627) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Lưu Thanh Tùng BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 8.3 10

(Lớp: D15TKDPT2 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.8 10

MSV: B15DCPT263 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.9 10

Ngày sinh: 12/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 7.1 10

CMT/CC: 013395862) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Hữu Thịnh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.8 9

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 5.7 9

MSV: B15DCPT216 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 6.4 9

Ngày sinh: 29/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 017399220) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Phạm Duy Trung BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 8.3 10

(Lớp: D15TKDPT2 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.2 10

MSV: B15DCPT243 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 7.1 10

Ngày sinh: 29/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 8.4 10

CMT/CC: 013422075) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

48

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 610), cấp ngày 

04/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 04/9/2022

49

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 930), cấp ngày 

20/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 20/9/2022

50

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 510), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022

51

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 915), cấp ngày 

24/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/9/2022
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Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Lê Đức Vinh BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 4.6 10

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 6.3 10

MSV: B15DCPT272 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x V -

Ngày sinh: 23/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 1.3 10

CMT/CC: 013534995) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Đặng Thị Thương BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.2 9

(Lớp: D15TKDPT1 BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 4.6 9

MSV: B15DCPT221 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 08/12/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 164610437) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Thành Công BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 10

(Lớp: D15PTDPT BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.4 10

MSV: B15DCPT024 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x V -

Ngày sinh: 20/07/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 113668227) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Vũ Văn Thiết BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 0.0 9

(Lớp: D15CQCN04-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 3.7 9

MSV: B15DCCN532 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 09/03/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 101309072) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

52

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 555), cấp ngày 

23/9/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 23/9/2022

53

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 515), cấp ngày 

24/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 24/10/2022

54

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 580), cấp ngày 

15/10/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/10/2022

55

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 520), cấp ngày 

21/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 21/11/2022

Trang 14 / 15



Miễn học MH-MT
Chuyển 

đổi điểm
Đã học-thi

Điểm công 

nhận

TT Thông tin SV Mã học phần

Hình thức xét Điểm học phần

Lý do được xétHọc phần

Hoàng Anh Tuấn BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 6.0 10

(Lớp: D15CQCN08-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 8.1 10

MSV: B15DCCN602 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 10

Ngày sinh: 16/10/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 10

CMT/CC: 164603583) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

Nguyễn Doãn Thị Trang BAS1141 Tiếng Anh A11 - - x 5.4 9

(Lớp: D15CQQT02-B BAS1142 Tiếng Anh A12 - - x 7.1 9

MSV: B15DCQT178 BAS1143 Tiếng Anh A21 - - x 0.0 9

Ngày sinh: 23/04/1997 BAS1144 Tiếng Anh A22 - - x 0.0 9

CMT/CC: 0) BAS1145 Tiếng Anh B11 - - - - -

BAS1146 Tiếng Anh B12 - - - - -

BAS1147 Tiếng Anh B21 - - - - -

BAS1148 Tiếng Anh B22 - - - - -

KT. GIÁM ĐÔC

TS. Vũ Tuấn Lâm

LẬP BIỂU

Chu Phương Hiền

Danh sách gồm 57 sinh viên

56

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 545), cấp ngày 

15/5/2019, thời hạn của chứng 

chỉ: 15/5/2021

57

Đã có chứng chỉ Tiếng Anh 

TOEIC (điểm thi: 500), cấp ngày 

26/11/2020, thời hạn của chứng 

chỉ: 26/11/2022

Trang 15 / 15


